
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã SV Mã lớp Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1
21211OT3990 CD21OT18 Nguyễn Trí Tuấn Anh 08/11/2003 Nghệ An 866586302

2
20211DC1217 CD20DC1 Phan Quốc Bình 31/07/2002 TP. HCM 931842449

3
21211QT4470 CD21QT5 Nguyễn Thanh Bình 04/08/2003 Quảng Nam 357867519

4
19211TA4250 CD19TA5 Nguyễn Đức Bình 16/11/2000 TP. HCM 767605037

5
21211DD1938 CD21DD1 Nguyễn Hữu Đạt 09/05/2003 Nghệ An 869276315

6
20211OT1340 CD20OT5 Mai Tam Đệ 15/01/2002 Vĩnh Long 787851790

7
21211DH0552 CD21DH4 Võ Hoàng Đoan 05/11/2002 Quảng Nam 563706917

8
19211DH1959 CD19DH1 Nguyễn Anh Đức 21/10/2001 Đăk Lăk 387061978

9
21211TH2573 CD21TH3 Hồ Thuận Hải 30/10/2003 Bình Thuận 385771837

10
21211TH4454 CD21TH3 Nguyễn Văn Hậu 31/01/2003 TP. HCM

11
21211DK3448 CD21DK1 Nguyễn Trung Hiếu 12/06/2003 Bình Thuận 985216761

12
21211TH5164 CD21TH3 Nguyễn Gia Huệ 17/11/2002 Tây Ninh 368760032

13
20211OT1539 CD20OT5 Phạm Hoàng Huy 20/07/2002 Tiền Giang 769313712

14
22211OT1917 CD22OT7 Thái Vĩnh Huy 03/09/2004 TP. HCM 373897740

15
21211OT4112 CD21OT16 Trần Thanh Khải 04/10/2003 Tây Ninh 388169167

16
21211KD1464 CD21KD1 Lê Trần Ngọc Khôi 06/04/2003 Ninh Thuận 363305634

17
21211TH4858 CD21TH3 Võ Yến Linh 20/11/2003 Bình Thuận 838445442

18
21211DH3727 CD21DH3 Bùi Mai Khánh Linh 04/10/2003 Bến Tre 914977173

19
22211OT0210 CD22OT1 Trần Thanh Long 24/01/2002 Khánh Hòa 969164551

20
22211DH2872 CD22DH3 Hoàng Thượng Minh 28/10/2004 Đồng Nai 869457912

21
22211OT0001 CD22OT1 Nguyễn Thành Nam 18/11/2003 Long An 374151594
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22
21211OT4401 CD21OT16 Nguyễn Trọng Ngà 25/01/2003 Bình Thuận 822665755

23
21211TH4559 CD21TH3 Phùng Thiên Bích Ngọc 21/08/2003 TP. HCM 938706912

24
21211TA4414 CD21TA2 Lê Thị Bảo Ngọc 15/03/2003 TP. HCM 368090597

25
22211DH3767 CD22DH4 Huỳnh Hữu Nguyên 05/06/2004 Bình Định 343386577

26
21211DH0159 CD21DH3 Nguyễn Minh Nhật 01/01/2002 TP. HCM 357721859

27
21211KD1449 CD21KD1 Nguyễn Huỳnh Như 21/01/2003 Bình Định 343471731

28
21211KD1462 CD21KD1 Nguyễn Quỳnh Như 08/01/2003 Bình Định 967613934

29
21211DK0687 CD21DK1 Hồ Hà Hồng Phú 21/10/2003 Bình Định 974560710

30
21211OT2144 CD21OT16 Nguyễn Hồng Phúc 16/08/2003 Bình Phước 862827993

31
21211OT0665 CD21OT4 Trần Đăng Phương 25/10/2003 Bình Phước 869244521

32
22211DH3768 CD22DH4 Võ Thành Quốc 01/11/2004 Bình Định 865430549

33
22211DH1207 CD22DH4 Hoàng Thanh Sang 02/01/2004 Khánh Hòa 928047473

34
20211DH0189 CD20DH1 Ngô Xuân Hoàng Sơn 18/10/2001 TP. HCM 395203268

35
21211OT0893 CD21OT4 Huỳnh Thanh Tài 20/06/2003 Bình Thuận 971016625

36
21211OT2066 CD21OT4 Trần Văn Thành 29/10/2003 Thanh Hóa 372281747

37
22211OT0521 CD22OT1 Hướng Nguyễn Thành 11/04/1993 TP. HCM 705999251

38
19211QT4408 CD19QT6 Đỗ Khương Thịnh 08/07/2001 Phú Yên 916152406

39
22211OT1919 CD22OT13 Đào Đức Thịnh 19/12/2003 Thái Bình 965468497

40
21211OT3744 CD21OT13 Nguyễn Phước Thoại 17/11/2003 Bình Thuận 816852900

41
21211DH3845 CD21DH3 Lâm Thành Thuận 31/05/1997 Lâm Đồng 909213049

42
19211NH1972 CD19NH1 Nguyễn Ngọc Minh Thy 30/04/2001 Ninh Thuận 828466204

43
21211OT2389 CD21OT6 Lê Văn Tính 21/10/2003 Bình Định 842712356

44
18211LH3188 CD18LH1 Phan Xuân Trình 02/01/2000 Ninh Thuận 327304224

45
21211DK4680 CD21DK2 Mạc Thông Trúc 20/10/2003 Bình Định 843443558

46
21211QT4070 CD21QT4 Lại Quang Trung 16/08/2003 TP. HCM 931868791
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47
21211OT0872 CD21OT4 Nguyễn Ngọc Trung 16/09/2003 Gia Lai 862588514

48
22211OT2327 CD22OT15 Huỳnh Mạnh Tuấn 18/03/2004 TP. HCM 799734729

49
21211OT1033 CD21OT8 Huỳnh Công Thành Tuấn 17/06/2003 Bình Định 378362258

50
21211OT3277 CD21OT8 Nguyễn Thái Tuấn 11/12/2002 Ninh Thuận

                          Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Giám Đốc Người lập bảng

Dương Minh Tú Lương Thanh Phượng

Tổng cộng: 50 HV
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